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BỘ CÔNG AN 

 
BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 75/2024/TT-BCA 
 

 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG TƯ 
Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý,  

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  
 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29 

tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại vũ 

khí, công cụ hỗ trợ được phép mang vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; thẩm quyền cấp giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ; quy định loại công 

cụ hỗ trợ cấp giấy phép sử dụng hoặc thông báo đăng ký khai báo; danh mục vũ 

khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và dao có tính sát 

thương cao; bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom; thủ 

tục đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ; trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ; phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ; huấn luyện, quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ; 
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xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và chế độ thống kê, báo cáo. 

2. Thông tư này không điều chỉnh việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc 

phòng; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên 

quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ. 

Điều 3. Thẩm quyền quyết định số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ 
được phép mang vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội quyết định số 

lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được phép mang vào, ra lãnh thổ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để luyện tập, thi đấu thể thao, chào hàng, 

giới thiệu sản phẩm, triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa 

nghệ thuật. 

2. Cơ quan Công an được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ xây dựng 

chương trình, kế hoạch mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 

Điều 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải có văn 

bản trao đổi, thống nhất với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trước 

khi trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định số lượng, chủng loại vũ khí, 

công cụ hỗ trợ mang vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 
công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ 

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có thẩm quyền 

cấp, cấp lại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; cấp 

thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

bao gồm:  

a) Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ; 

b) Giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ; 
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c) Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra lãnh thổ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

d) Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ; 

đ) Giấy phép tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ; 

e) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, vật 

liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho 

các Cục nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh, học viện, trường Công an nhân dân trực thuộc Bộ 

Công an; trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục Cảnh 

sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;  

g) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, vật 

liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho 

các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, bao gồm: Cơ quan điều tra 

của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; An ninh hàng không; lực lượng Cơ yếu không 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên 

trách phòng, chống buôn lậu của Hải quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về 

ma túy của Hải quan; lực lượng Kiểm lâm và Kiểm ngư trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức, doanh nghiệp do Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;  

h) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí thể thao cho các 

đơn vị trực thuộc Bộ Công an được phép hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao; 

Liên đoàn bắn súng Việt Nam; Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được trang bị, sử dụng vũ khí thể 

thao để luyện tập, thi đấu thể thao;  

i) Giấy phép vận chuyển, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. 

2. Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là Công an cấp tỉnh) có thẩm quyền 

cấp, cấp lại giấy phép về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; cấp 

thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

bao gồm:  
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a) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, vật 
liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho 
các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh, bao gồm: Các phòng nghiệp vụ, Công an cấp 
huyện; Công an xã, phường, thị trấn (viết gọn là Công an cấp xã);  

b) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí quân dụng, công 
cụ hỗ trợ, thông báo đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ cho lực lượng Kiểm lâm và 
Kiểm ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

c) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa và thông báo đăng ký 
khai báo công cụ hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại điểm g, k, n, o và p khoản 1 
Điều 52 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; lực lượng bảo 
vệ rừng chuyên trách; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành thủy sản; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
giao thông vận tải; bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương được 
phép trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ do 
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;  

d) Giấy phép trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa vũ khí thể thao cho các 
đối tượng quy định tại điểm đ, e và g khoản 1 Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh được phép hoạt 
động luyện tập, thi đấu thể thao; 

đ) Giấy phép vận chuyển, điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều này. 
Trường hợp nơi có kho tiếp nhận không cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ 
công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thì Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội Công an cấp tỉnh nơi có kho xác nhận vào Giấy đăng ký tiếp nhận vật 
liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ. 

Điều 5. Loại công cụ hỗ trợ cấp giấy phép sử dụng hoặc cấp thông báo 
đăng ký khai báo 

1. Công cụ hỗ trợ cấp giấy phép sử dụng, bao gồm: Súng bắn điện, hơi ngạt, 

chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn 

nhựa, nổ, cao su, hơi cay, pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu; dùi cui điện, dùi cui kim 

loại, găng tay điện.  

2. Các loại công cụ hỗ trợ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

này phải cấp thông báo đăng ký khai báo.  
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Điều 6. Danh mục vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công 
cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này phụ lục danh mục vũ khí quân dụng, vũ 

khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, dao có tính sát thương cao, bao gồm:  

a) Phụ lục 1: Danh mục vũ khí quân dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

b) Phụ lục 2: Danh mục vũ khí thể thao quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

c) Phụ lục 3: Danh mục vũ khí thô sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

d) Phụ lục 4: Danh mục công cụ hỗ trợ quy định tại điểm a và điểm b khoản 11 

Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

đ) Phụ lục 5: Danh mục dao có tính sát thương cao quy định tại khoản 6 Điều 2 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  

2. Căn cứ theo yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên 

quan nghiên cứu rà soát, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định sửa 

đổi, bổ sung danh mục vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ 

hỗ trợ và dao có tính sát thương cao; 

Trường hợp nhập khẩu vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không 

thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều này thì Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.  

Điều 7. Bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom 

1. Vũ khí hạng nặng, bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, 

đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan 

Công an phải thực hiện bàn giao cho cơ quan Quân sự theo quy định tại khoản 2 

Điều 65 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  

2. Vũ khí, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí quy định tại khoản 1 Điều này sau khi tiếp 

nhận, thu gom, cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện như sau: 

a) Phải bố trí kho, nơi cất giữ và cán bộ quản lý, bảo quản vũ khí, công cụ hỗ 

trợ; kho, nơi cất giữ phải có nội quy, phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự, 

an toàn, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;  



 
24 CÔNG BÁO/Số 1299 + 1300/Ngày 05-12-2024 
  

b) Vũ khí, công cụ hỗ trợ trước khi đưa vào kho, nơi cất giữ phải kiểm tra an 

toàn theo quy định; 

c) Vũ khí, công cụ hỗ trợ trong kho, nơi cất giữ phải sắp xếp khoa học theo 

từng chủng loại, nhãn hiệu, đặc điểm cấu tạo; vũ khí, công cụ hỗ trợ nguy hiểm, dễ 

cháy, nổ phải cài chốt, đóng khóa an toàn hoặc để riêng biệt trong tủ chuyên dùng; 

d) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sau khi tiếp nhận, thu gom không cất giữ 

chung với vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị; 

đ) Phải lập hồ sơ, sổ theo dõi vũ khí, công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom;  

e) Trường hợp mất vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc xảy ra sự cố đối với kho, nơi 

cất giữ, cán bộ được giao quản lý phải báo cáo ngay thủ trưởng đơn vị để có biện 

pháp xử lý theo quy định.  

Điều 8. Thủ tục đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ 

1. Hồ sơ đề nghị đăng ký khai báo công cụ hỗ trợ, bao gồm: Văn bản đề nghị, 

trong đó ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lý do, số lượng, chủng 

loại, nước sản xuất, nhãn hiệu, số hiệu, ký hiệu công cụ hỗ trợ, số giấy phép trang 

bị công cụ hỗ trợ; bản sao hóa đơn, phiếu xuất kho hoặc giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc, xuất xứ hợp pháp. Trường hợp công cụ hỗ trợ là động vật nghiệp vụ, văn bản 

đề nghị bổ sung loại, tên, màu lông, tính biệt, cơ sở huấn luyện.  

2. Hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này nộp trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an hoặc 

gửi qua đường bưu chính về cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 4 

Thông tư này; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, 

số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, cơ quan 

Công an có thẩm quyền kiểm tra thực tế và cấp thông báo đăng ký khai báo công 

cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.  

4. Công cụ hỗ trợ bị mất, hư hỏng không còn khả năng sử dụng, hết hạn sử 

dụng hoặc đã sử dụng hết thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị phải 

báo cáo với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp thông báo đăng ký khai báo công 

cụ hỗ trợ để theo dõi, quản lý hoặc xử lý theo quy định.  
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Chương II 
TRANG BỊ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG,  

CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

 
Mục 1 

TRANG BỊ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG,  

CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN 

 

Điều 9. Đối tượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, bao gồm: 

a) Cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an; học viện, trường Công an nhân dân;  

b) Công an cấp tỉnh;  

c) Trại giam, trại tạm giam; cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Trung 

tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân; 

d) Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là Công an cấp huyện);  

đ) Công an cấp xã. 

2. Đối tượng được trang bị vũ khí thể thao, bao gồm: 

a) Học viện, trường Công an nhân dân; 

b) Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân; 

c) Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân có huấn 

luyện thi đấu thể thao.  

3. Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này được trang bị 

vật liệu nổ quân dụng. 

Điều 10. Loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 
trang bị 

1. Đối tượng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 9 Thông tư này được 

trang bị vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, bao gồm: Súng ngắn, súng trường, súng 

tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu, súng đại liên, súng cối, 

súng ĐKZ, súng máy phòng không và đạn sử dụng cho các loại súng này; tên lửa 

chống tăng cá nhân; trực thăng vũ trang; mìn, lựu đạn; công cụ hỗ trợ; vũ khí quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.  
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2. Đối tượng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư này được trang bị 

vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, bao gồm: Súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên 

và đạn sử dụng cho các loại súng này; công cụ hỗ trợ; vũ khí quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

3. Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này được trang bị các loại 

vũ khí thể thao. 

4. Căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, Công an các đơn vị, địa phương 

báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định trang bị bổ sung loại, số lượng 

vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho đối tượng quy định tại Điều 9 

Thông tư này.  

5. Hằng năm trước ngày 30 tháng 6, Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù 

loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cần trang bị năm sau 

theo tiêu chuẩn, định mức gửi Cục Trang bị và kho vận tổng hợp, báo cáo Bộ 

trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. 

Điều 11. Thẩm quyền trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trợ cho toàn lực lượng Công an nhân dân.  

2. Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận quyết định trang bị bổ sung vũ khí, vật 

liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương sau khi 

được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Công an.  

3. Căn cứ số lượng, loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được 

trang bị, thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định trang bị số 

lượng, loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý.  

4. Trường hợp Công an cấp tỉnh có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ bằng nguồn 

kinh phí của địa phương thì Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định trang bị và thực 

hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 

cụ hỗ trợ; sau khi trang bị báo cáo Cục Trang bị và kho vận để theo dõi, quản lý, 

bổ sung vào biên chế tài sản trong Công an nhân dân. 

Điều 12. Điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Thẩm quyền điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, 

bao gồm:  
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a) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ từ Công an đơn vị, địa phương này sang Công an đơn vị, địa 

phương khác trên phạm vi toàn quốc khi xảy ra tình trạng khẩn cấp, nguy cơ đe 

dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp;  

b) Trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này, Cục trưởng Cục 

Trang bị và kho vận quyết định điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ từ Công an đơn vị, địa phương này sang Công an đơn vị, địa phương khác 

sau khi báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý;  

c) Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định điều chuyển vũ khí, vật 

liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

2. Sau khi có quyết định điều chuyển, Công an các đơn vị, địa phương phải 

tiến hành bàn giao vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; lập biên bản bàn 

giao, trong đó ghi rõ loại, số lượng, chất lượng, số hiệu, nước sản xuất, thiết bị, 

phụ kiện kèm theo; biên bản lập thành 02 bản, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị bên 

giao, bên nhận.  

3. Công an các đơn vị, địa phương sau khi tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ phải đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép 

sử dụng, thông báo đăng ký khai báo theo quy định. Công an các đơn vị, địa 

phương sau khi bàn giao vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ phải giao 

nộp lại giấy phép sử dụng, thông báo đăng ký khai báo cho cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy phép.  

Điều 13. Điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Thẩm quyền điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, bao gồm:  

a) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trợ từ Bộ Công an sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài ngành Công an;  

b) Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận quyết định điều động vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ từ Công an đơn vị, địa phương này sang Công an 

đơn vị, địa phương khác sau khi báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý;  

c) Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định điều động vũ khí, vật 

liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ giữa các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

2. Sau khi có quyết định điều động, Công an các đơn vị, địa phương phải tiến 

hành bàn giao vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép sử dụng, 
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thông báo đăng ký khai báo; lập biên bản bàn giao, trong đó ghi rõ loại, số lượng, 

chất lượng, số hiệu, nước sản xuất, thiết bị, phụ kiện của vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép sử dụng, thông báo đăng ký khai báo kèm theo; 

biên bản lập thành 02 bản, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị bên giao, bên nhận.  

3. Kết thúc thời gian điều động theo quyết định, Công an các đơn vị, địa 

phương phải tiến hành bàn giao vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và 

giấy phép sử dụng, thông báo đăng ký khai báo; lập biên bản bàn giao theo quy 

định tại khoản 2 Điều này.  

Điều 14. Sử dụng vật liệu nổ quân dụng 

1. Người chỉ huy và người trực tiếp sử dụng vật liệu nổ quân dụng trong Công 

an nhân dân phải được đào tạo, huấn luyện về sử dụng vật liệu nổ quân dụng và 

được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.  

2. Các trường hợp sử dụng vật liệu nổ quân dụng, bao gồm: 

a) Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 

b) Huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; 

c) Xử lý các tình huống khẩn cấp, khắc phục sự cố thiên tai. 

3. Chỉ sử dụng vật liệu nổ quân dụng được trang bị, còn niên hạn sử dụng; khi 

sử dụng vật liệu nổ quân dụng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo vệ môi 

trường; hạn chế thấp nhất thiệt hại do việc sử dụng vật liệu nổ quân dụng gây ra.  

4. Vật liệu nổ quân dụng sau khi sử dụng phải được kiểm tra bảo đảm an ninh, 

an toàn; không sử dụng hết phải thu hồi, quản lý, bảo quản hoặc tiêu hủy theo 

quy định.  

 
Mục 2 

TRANG BỊ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG  
KHÁC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN 

 

Điều 15. Đối tượng, loại vũ khí trang bị 

1. Lực lượng Cơ yếu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được 

trang bị vũ khí quân dụng, bao gồm: Súng ngắn, đạn sử dụng cho loại súng này; vũ 

khí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 
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2. Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh, Chi cục Kiểm lâm vùng, Hạt 

Kiểm lâm cấp huyện, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, 

Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ, Đội Kiểm lâm đặc nhiệm, Đội Kiểm lâm cơ động và 

phòng cháy, chữa cháy rừng, Trạm Kiểm lâm được trang bị vũ khí quân dụng, bao 

gồm: Súng ngắn, súng tiểu liên, đạn sử dụng cho các loại súng này; vũ khí quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 

3. Cục Kiểm ngư, Chi cục Kiểm ngư Vùng, Trạm Kiểm ngư, Đội tàu Kiểm 

ngư, Chi cục Kiểm ngư hoặc phòng Kiểm ngư trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn được trang bị vũ khí quân dụng, bao gồm: Súng ngắn, súng tiểu 

liên, đạn sử dụng cho các loại súng này; vũ khí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 

Thông tư này. Riêng Đội tàu Kiểm ngư được trang bị thêm súng trung liên, súng 

đại liên, súng máy có cỡ nòng đến 14,5mm và đạn sử dụng cho các loại súng này. 

4. Lực lượng An ninh hàng không được trang bị vũ khí quân dụng, bao gồm: 

Súng ngắn, đạn sử dụng cho loại súng này; vũ khí quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 6 Thông tư này. 

5. Hải quan cửa khẩu; lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu của Hải 

quan; lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan được trang bị vũ 

khí quân dụng, bao gồm: Súng ngắn, súng tiểu liên, đạn sử dụng cho các loại súng 

này; vũ khí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư này.  

6. Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được trang bị vũ khí 

quân dụng, bao gồm: Súng ngắn và đạn sử dụng cho loại súng này.  

7. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn 

luyện thể thao có giấy phép hoạt động; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác được 

thành lập, cấp phép hoạt động trong luyện tập, thi đấu thể thao được trang bị vũ khí 

thể thao. 

Điều 16. Đối tượng, loại công cụ hỗ trợ trang bị 

1. Đối tượng quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 15 Thông tư này và cơ sở cai 

nghiện ma túy được trang bị công cụ hỗ trợ. 

2. Lực lượng Cơ yếu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; cơ 

quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan thi hành án dân sự các 

cấp; Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường; lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản 

được trang bị công cụ hỗ trợ, trừ động vật nghiệp vụ. 
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3. Lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ, bao gồm: Dùi cui điện, dùi cui 
kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao;  

Trường hợp, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại cơ quan nhà nước; mục tiêu 
quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội; 
trên tàu hỏa; ngân hàng; bệnh viện; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; doanh 
nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vàng, đá quý, ngoại hối, tiền Việt Nam thì căn cứ 
tính chất, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
quyết định trang bị phương tiện xịt hơi cay; súng bắn điện; súng bắn đạn nổ, cao 
su, hơi cay và đạn sử dụng cho các loại súng này;  

Trường hợp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại vườn thú; khu rừng nghiên cứu, 
thực nghiệm khoa học; khu bảo tồn loài, sinh cảnh thì căn cứ tính chất, yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, chăm sóc, bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, 
quyết định trang bị súng bắn chất gây mê và đạn sử dụng cho loại súng này. 

4. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được trang bị công cụ hỗ trợ, 
bao gồm: Dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao.  

5. Lực lượng bảo vệ câu lạc bộ, cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy 
phép hoạt động được trang bị công cụ hỗ trợ, bao gồm: Dùi cui kim loại, dùi cui 
cao su. 

 
Chương III 

PHÂN LOẠI, BẢO QUẢN, THANH LÝ, TIÊU HỦY VŨ KHÍ,  
VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ SAU KHI THU HỒI  

CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ THUỘC PHẠM VI  
QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN 

 
Điều 17. Phân loại, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ  

1. Cục Trang bị và kho vận có trách nhiệm phân loại vũ khí, vật liệu nổ quân 
dụng, công cụ hỗ trợ trang cấp cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an giao nộp, trừ 
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại 
giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Phòng Hậu cần Công an cấp 
tỉnh có trách nhiệm phân loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang 
cấp cho các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã 
giao nộp. 
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2. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có trách nhiệm phân loại vũ 

khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang cấp cho các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý giao nộp.  

3. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm phân loại 

vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại 

khoản 1 Điều 4 Thông tư này giao nộp; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phân loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị 

cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này 

giao nộp. 

4. Định kỳ hằng năm, các đơn vị quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này phải 

thống kê, lập danh sách, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thu hồi để thực hiện loại khỏi biên chế, 

thanh lý, tiêu hủy theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 18 Thông tư này.  

5. Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ sau khi thu hồi phải quản lý, 

bảo quản theo quy định tại Điều 8 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ.  

Điều 18. Thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy đối 

với vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, vật liệu nổ quân dụng quy định tại điểm a 

khoản 2, điểm a khoản 5 và khoản 8 Điều 2 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ. 

2. Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận quyết định loại khỏi biên chế, thanh lý, 

tiêu huỷ đối với vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ quy định tại 

điểm c khoản 2, điểm b khoản 5 và khoản 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trừ các đơn vị quy định 

tại khoản 3 Điều này.  

3. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục trưởng Cục 

Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Giám 

đốc Công an cấp tỉnh quyết định loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy đối với vũ 

khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 2, điểm b 

khoản 5 và khoản 11 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 
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4. Trình tự, thủ tục loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân thực hiện như sau:  

a) Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục 

Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các 

phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện thuộc Công an cấp tỉnh được trang bị, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ định kỳ hằng năm phân cấp 

chất lượng và lập hồ sơ gửi về Phòng Hậu cần để tổng hợp, báo cáo thủ trưởng đơn 

vị, Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt chủ trương và quyết định thành lập Hội 

đồng loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ; 

Thành phần Hội đồng thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh 

sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo 

dưỡng, bao gồm: Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Cục là chủ tịch Hội đồng; đại diện 

lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị đề nghị loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu 

hủy là thành viên Hội đồng;  

Thành phần Hội đồng Công an cấp tỉnh, bao gồm: Đại diện lãnh đạo Công an 

cấp tỉnh là chủ tịch Hội đồng; đại diện lãnh đạo Phòng Hậu cần, Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị đề nghị loại khỏi biên chế, thanh lý, 

tiêu hủy là thành viên Hội đồng;  

b) Hội đồng loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ phải tổ chức đánh giá chất lượng, phân loại vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ và báo cáo đề xuất thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Công 

an cấp tỉnh quyết định; 

c) Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Công an cấp tỉnh căn cứ kết quả đánh giá của 

Hội đồng, quyết định loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ quy định tại khoản 3 Điều này và tổ chức thanh lý, tiêu hủy, 

báo cáo về Cục Trang bị và kho vận để loại khỏi biên chế theo quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp vũ khí, vật liệu nổ quân dụng 

quy định tại khoản 1 Điều này, Công an các đơn vị, địa phương phải lập hồ sơ đề 

nghị gửi về Cục Trang bị và kho vận tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem 

xét, quyết định loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy; sau khi có quyết định của Bộ 

trưởng Bộ Công an, Cục Trang bị và kho vận thực hiện loại khỏi biên chế và thanh 

lý, tiêu hủy theo quy định; 
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d) Hồ sơ đề nghị loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ, bao gồm: Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ lý do, số 

lượng, chủng loại, nhãn hiệu, ký hiệu của vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ đề nghị loại khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy và tài liệu khác có liên quan 

(nếu có); trường hợp súng quân dụng bị mờ số hoặc không có số hiệu, ký hiệu 

phải có kết quả giám định số hiệu, ký hiệu, kết quả tra cứu với cơ sở dữ liệu dấu 

vết súng đạn của Viện Khoa học hình sự hoặc Phòng kỹ thuật hình sự Công an 

cấp tỉnh gửi kèm; 

Đối với hồ sơ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục 

Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an 

cấp tỉnh gửi về Cục Trang bị và kho vận phải kèm theo biên bản của Hội đồng loại 

khỏi biên chế, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;  

đ) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc loại khỏi biên 

chế, thanh lý, tiêu hủy tài sản theo quy định, Cục nghiệp vụ, Công an cấp tỉnh quy 

định tại khoản 3 Điều này phải hạch toán giảm tài sản theo quy định và cập nhật 

đầy đủ thông tin vào phần mềm quản lý tài sản công, báo cáo Cục Kế hoạch và tài 

chính, Cục Trang bị và kho vận, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

để theo dõi, quản lý.  

5. Trình tự, thủ tục thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an giao nộp thực hiện 

như sau:  

a) Sau khi thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

giao nộp, Phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 

hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh báo 

cáo Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Giám đốc 

Công an cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thanh lý, tiêu hủy vũ khí, công 

cụ hỗ trợ;  

b) Hội đồng thanh lý, tiêu hủy phải tổ chức đánh giá chất lượng, phân loại vũ 

khí, công cụ hỗ trợ; đối với vũ khí, công cụ hỗ trợ còn giá trị sử dụng, Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Công an cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị 

gửi về Cục Trang bị và kho vận tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết 

định bổ sung vào biên chế tài sản trong Công an nhân dân theo quy định; đối với 
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vũ khí, công cụ hỗ trợ không còn giá trị sử dụng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định tiêu hủy 

theo quy định; 

c) Thực hiện việc tiêu hủy phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo vệ môi trường; 

sau khi tiêu hủy, phải kiểm tra hiện trường bảo đảm tất cả vũ khí, công cụ hỗ trợ 

tiêu hủy đã bị làm mất khả năng phục hồi tính năng, tác dụng. Kết quả tiêu hủy 

phải được lập biên bản, có xác nhận của chủ tịch và các thành viên Hội đồng.  

Điều 19. Kinh phí bảo đảm cho việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu 
hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

1. Kinh phí phục vụ việc phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng 

năm của Bộ Công an để chi cho các nội dung sau đây:  

a) Xây dựng kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ sau 

khi thu hồi, tiếp nhận, thu gom; mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác 

phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; 

b) Hoạt động của các lực lượng thực hiện công tác phân loại, bảo quản, thanh 

lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ quân khí. 

2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Trang bị và kho vận, 

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại 

giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Công an cấp tỉnh có trách 

nhiệm lập dự trù kinh phí hằng năm phục vụ việc phân loại, bảo quản, thanh lý, 

tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ của đơn vị, địa phương mình 

gửi Cục Kế hoạch và tài chính thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, 

quyết định. 

 
Chương IV 

HUẤN LUYỆN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NGHIỆP VỤ 

 

Điều 20. Huấn luyện động vật nghiệp vụ 

1. Việc huấn luyện động vật nghiệp vụ do đơn vị chức năng của Bộ Công an 

được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ thực hiện.  
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2. Đơn vị huấn luyện động vật nghiệp vụ phải có cán bộ chuyên trách, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nội dung, chương trình huấn luyện động vật 

nghiệp vụ, cụ thể: 

a) Cán bộ huấn luyện động vật nghiệp vụ phải có chứng chỉ hoàn thành 

chương trình đào tạo, huấn luyện, sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân 

dân và được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm công tác quản lý, huấn luyện 

động vật nghiệp vụ; 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc nuôi dưỡng, 

huấn luyện động vật nghiệp vụ phải bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức do Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định; 

c) Đơn vị huấn luyện động vật nghiệp vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

đơn vị chức năng có liên quan biên soạn nội dung, chương trình huấn luyện động 

vật nghiệp vụ phù hợp với mục đích huấn luyện theo từng chuyên khoa nghiệp vụ. 

3. Sau khi kết thúc huấn luyện động vật nghiệp vụ, đơn vị huấn luyện thực 

hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định.  

Điều 21. Quản lý động vật nghiệp vụ 

1. Cơ quan có thẩm quyền huấn luyện động vật nghiệp vụ phải lập hồ sơ quản 

lý, theo dõi động vật nghiệp vụ, bao gồm:  

a) Hệ phả; 

b) Sổ theo dõi quá trình huấn luyện và kết quả sử dụng; 

c) Sổ khám chữa bệnh;  

d) Giấy chứng nhận động vật nghiệp vụ; 

đ) Các tài liệu khác có liên quan. 

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc cấp giấy phép trang bị 

thì cơ quan huấn luyện động vật nghiệp vụ có trách nhiệm bàn giao động vật 

nghiệp vụ và hồ sơ quản lý động vật nghiệp vụ cho đơn vị, cơ quan, tổ chức được 

trang cấp hoặc trang bị động vật nghiệp vụ để quản lý, sử dụng theo quy định. 

3. Sau khi được trang cấp hoặc trang bị động vật nghiệp vụ, đơn vị, cơ quan, tổ 

chức phải làm thủ tục đăng ký khai báo với cơ quan có thẩm quyền để cấp thông 

báo đăng ký khai báo theo quy định; trong quá trình nuôi dưỡng, huấn luyện, sử 

dụng động vật nghiệp vụ phải bổ sung các tài liệu có liên quan vào hồ sơ quản lý, 

theo dõi. 
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Điều 22. Sử dụng động vật nghiệp vụ 

1. Người sử dụng động vật nghiệp vụ khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ 

theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ và được sử dụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Hỗ trợ tuần tra kiểm soát, canh gác, bảo vệ mục tiêu; chống gây rối trật tự 

công cộng, biểu tình, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ phiên tòa, thi hành án, tìm xác 

người, vật chứng; truy tìm dấu vết mùi hơi người; phát hiện các chất ma túy, vật 

liệu nổ; 

b) Hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và phục vụ các hoạt động nghiệp vụ khác; 

c) Hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn, truy lùng, bắt giữ, dẫn giải người phạm tội, can 

phạm, phạm nhân;  

d) Thực hiện các nghi thức, tham gia diễu binh, duyệt binh.  

2. Người sử dụng động vật nghiệp vụ không phải chịu trách nhiệm về thiệt 

hại khi sử dụng động vật nghiệp vụ đã tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều này; 

trường hợp sử dụng động vật nghiệp vụ vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, 

gây thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, lợi dụng hoặc lạm 

dụng động vật nghiệp vụ để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, tài sản, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì bị xử lý theo quy 

định của pháp luật.  

 
Chương V 

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, CẬP NHẬT, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU 
VỀ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ,  

CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

 
Điều 23. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ 

1. Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được 

xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất tại Bộ Công an và kết nối đồng bộ đến 

Công an các đơn vị, địa phương. 

2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ, bao gồm các hoạt động sau đây:  

a) Bố trí nơi lắp đặt máy móc, thiết bị công nghệ thông tin; 
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b) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho cơ sở dữ liệu, bao gồm hệ 

thống máy chủ, máy trạm, hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị mạng, sao lưu dự 

phòng, thiết bị ngoại vi, phần mềm hệ thống và các thiết bị hỗ trợ khác; 

c) Xây dựng phân hệ quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 

trợ trong cơ sở dữ liệu dùng chung của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội; 

d) Chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền 

chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 

đ) Vận hành, hiệu chỉnh Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ; 

e) Bảo đảm an ninh, an toàn Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

Điều 24. Quản lý Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 
công cụ hỗ trợ 

1. Xây dựng quy trình nghiệp vụ thực hiện việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ 

sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Quản lý hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

3. Quản lý, lưu trữ Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ bảo đảm an toàn về thông tin, dữ liệu trên đường truyền.  

4. Phân quyền và quản lý tài khoản đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý. 

5. Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện việc quản lý, cập 

nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ. 

6. Bảo đảm kinh phí duy trì và nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

7. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu 

về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

8. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, cập nhập, khai thác 

Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 
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Điều 25. Bảo đảm an ninh, an toàn Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, 
tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng cho các hoạt động sau: Đăng 
nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào các ứng dụng, thao tác trên các chức năng 
hệ thống của Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Mã hóa và bảo mật đường truyền, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về vũ khí, 
vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

3. Áp dụng các biện pháp bảo đảm tính xác thực và bảo vệ an toàn dữ liệu 
trong Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

4. Thực hiện lưu vết trong việc tạo, thay đổi, xóa thông tin dữ liệu để phục vụ 
quản lý, giám sát hệ thống. 

5. Thiết lập, duy trì hệ thống dự phòng và sao lưu dữ liệu vào hệ thống dự 
phòng để bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục trong điều kiện có sự cố về thiên tai, 
hỏa hoạn và sự cố khác. 

Điều 26. Quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, 
tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

Quản lý tài khoản quản trị Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ do cán bộ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội được giao nhiệm vụ và thực hiện chức năng quản trị sau đây:  

1. Cấp, thu hồi tài khoản và mật khẩu cho người dùng để đăng nhập vào Cơ sở 

dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Phân quyền các chức năng của cơ sở dữ liệu cho người dùng, nhóm người dùng.  

3. Tìm kiếm và xem thông tin các thao tác đã được thực hiện trên cơ sở dữ liệu 

của các tài khoản. 

Điều 27. Cập nhật, tra cứu Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Cập nhật cơ sở dữ liệu là việc thực hiện cập nhật thông tin trong hồ sơ cấp 

giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu 

nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đã cấp vào Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu 

nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, cụ thể: 

a) Trước khi chuyển đổi dữ liệu, cán bộ được giao phải kiểm tra, thống kê, lên 

danh sách cụ thể các trường thông tin trong mục chuyển đổi dữ liệu của cơ sở dữ 

liệu, báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền duyệt;  
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b) Trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm. 

2. Cập nhật dữ liệu tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

a) Cán bộ được giao nhiệm vụ thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ được trang bị và giấy phép, thông báo đăng ký khai báo phải tiếp nhận hồ 

sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

tiến hành phân loại và cập nhật thông tin, in biên bản bàn giao, trình lãnh đạo có 

thẩm quyền duyệt, ký;  

b) Đối với các trường hợp thu gom do cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp tại 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh thực hiện 

theo quy định tại điểm a khoản này; 

c) Đối với các trường hợp thu gom do cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp tại 

cơ quan, đơn vị khác thì cơ quan, đơn vị tiếp nhận lập báo cáo và kèm theo biên 

bản gửi về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh 

để thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu.  

3. Các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an cấp tỉnh 

có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được cập 

nhật, khai thác dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

trong cơ sở dữ liệu. 

4. Tra cứu thông tin  

a) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được phép tra cứu thông 

tin đối với dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ trên 

phạm vi toàn quốc; 

b) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh được 

phép tra cứu thông tin đối với dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, 

công cụ hỗ trợ trong phạm vi quản lý của đơn vị. Trường hợp tra cứu thông tin 

ngoài phạm vi quản lý thì phải có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội tra cứu;  

c) Cục Trang bị và kho vận được tra cứu thông tin dữ liệu về vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân; Viện Khoa học hình sự, 
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Phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh được tra cứu thông tin từ Cơ sở dữ liệu 

về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác giám 

định kỹ thuật hình sự; 

d) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tra cứu phải có văn bản đề nghị 

và được Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc 

Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh phê 

duyệt; trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu, cán bộ được giao 

nhiệm vụ thực hiện và báo cáo kết quả tra cứu trả lời cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp đề nghị.  

Điều 28. Sao lưu, phục hồi Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 
thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ được 

sao lưu thường xuyên và được lưu trữ, quản lý tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội. Việc sao lưu phải được bảo vệ an toàn, kiểm tra định kỳ.  

2. Phục hồi Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ 

trợ sẽ được thực hiện khi dữ liệu bị phá hủy, tấn công mạng, truy cập trái phép 

hoặc có sự cố xảy ra làm hỏng dữ liệu đang hoạt động. 

3. Các thiết bị lưu trữ dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ 

hỗ trợ bị lỗi, hư hỏng, khi giao cho tổ chức, cá nhân bảo hành, sửa chữa phải có 

cán bộ chuyên môn giám sát và được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự xã hội; khi thay thế thiết bị lưu trữ phải giữ lại thiết bị cũ 

để quản lý.  

Điều 29. Duy trì và nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu 
nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

1. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện việc duy trì Cơ 

sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ như sau: 

a) Bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và môi trường cho việc cài đặt, 

vận hành Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn Cơ sở dữ liệu về vũ khí, 

vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để bảo đảm Cơ sở dữ liệu về vũ 

khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoạt động liên tục; 
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d) Thiết lập và duy trì hệ thống dự phòng, sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu để 

bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục trong điều kiện có sự cố về thiên tai, hỏa hoạn 

và sự cố khác; 

đ) Thực hiện hoạt động giám sát để cảnh báo các hành vi gây mất an toàn Cơ 

sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện rà soát, đề xuất 

phương án đầu tư mở rộng, duy trì và nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu về vũ khí, 

vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cho phù hợp với yêu cầu thực tế. 

 
Chương VI 

TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,  
CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ, BÁO CÁO 

 

Điều 30. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  

1. Tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương 

trong việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo, tổ chức tập huấn, huấn luyện về công tác 

quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi 

vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

4. Xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, 

tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. Hằng năm, lập dự toán kinh phí đầu tư mở rộng, 

duy trì, nâng cấp và phát triển Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc 

nổ, công cụ hỗ trợ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định. 

5. Tổ chức thực hiện việc thu hồi, phân loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị, sử dụng ngoài ngành Công an; 

cấp các loại giấy phép và thông báo đăng ký khai báo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ theo thẩm quyền; tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện và cấp chứng nhận 

sử dụng, chứng chỉ quản lý kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ cho cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được sản xuất, kinh 
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doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công 

cụ hỗ trợ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an. 

6. Quản lý các cơ sở nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh, xuất 

khẩu, nhập khẩu vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. 

7. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền. 

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện hợp tác quốc tế về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ. 

9. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định.  

Điều 31. Trách nhiệm của Cục Trang bị và kho vận 

1. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công 

cụ hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương; tính lượng dự trữ vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ để tại kho của Bộ Công an. 

2. Lập kế hoạch và thực hiện trang cấp, điều chuyển, điều động vũ khí, vật liệu 

nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân theo quy định. 

3. Đặt hàng, nhập khẩu các loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

để trang cấp trong Công an nhân dân theo thẩm quyền. 

4. Phối hợp huấn luyện về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân. 

5. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác bảo quản, đánh giá chất lượng vũ khí, 

vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang cấp cho Công an các đơn vị, địa 

phương theo thẩm quyền.  

Điều 32. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an 

1. Lập kế hoạch trang cấp, tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, điều động 

vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi 

quản lý. 
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2. Tổng hợp báo cáo về công tác trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 33. Trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành các văn bản hướng dẫn 

về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền. 

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Chỉ đạo Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội Công an cấp tỉnh thu hồi, phân loại, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ của các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, 

Công an cấp xã được trang cấp giao nộp hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý được trang bị giao nộp.  

4. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp 

tỉnh thực hiện cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp 

xã được trang cấp và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; tổ 

chức tập huấn, huấn luyện và cấp chứng nhận, chứng chỉ quản lý, sử dụng vũ khí, 

vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn.  

5. Lập kế hoạch trang cấp, điều chuyển, điều động vũ khí, vật liệu nổ quân 

dụng, công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

6. Tổ chức cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất 

thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền. 

7. Phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

8. Kiểm tra, đánh giá chất lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 

để báo cáo cấp có thẩm quyền thanh lý, tiêu hủy theo quy định. 

9. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện kiểm 

tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này; giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

theo thẩm quyền. 

10. Tổng hợp, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ theo quy định. 

Điều 34. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được 
trang cấp, trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ  

1. Thực hiện việc quản lý, bảo quản, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, 

công cụ hỗ trợ bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định.  

2. Định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công 

cụ hỗ trợ được trang bị; trường hợp không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng 

hoặc không còn khả năng sử dụng phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định. 

3. Vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp, trang bị phải đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng hoặc thông báo đăng ký khai báo theo quy 

định; giấy phép, thông báo đăng ký khai báo hoặc chứng nhận, chứng chỉ bị mất 

phải báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền cấp.  

4. Chỉ được giao sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cho 

người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

5. Phân công người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để quản lý kho, nơi cất giữ 

vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.  

6. Bố trí kho, nơi cất giữ vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ theo 

quy định.  

7. Phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền tổ chức đào tạo, tập huấn, 

huấn luyện về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ 

hỗ trợ.  

8. Tổng hợp, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ theo quy định. 

Điều 35. Chế độ thống kê, báo cáo 

1. Định kỳ 01 năm, các Cục nghiệp vụ, Công an cấp tỉnh báo cáo thống kê vũ 

khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng theo Mẫu VC32 
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và Mẫu VC35 ban hành kèm theo tại Thông tư số 77/2024/TT-BCA ngày 15 

tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu và trình tự 

cấp giấy phép, thông báo đăng ký khai báo, chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật 

liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô 

sơ (viết gọn là Thông tư số 77/2024/TT-BCA) gửi về Cục Trang bị và kho vận và 

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo 

Bộ Công an. 

2. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, Công an cấp xã báo cáo Công an cấp huyện; các 

phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện báo cáo Công an cấp tỉnh; các Cục nghiệp 

vụ, Công an cấp tỉnh báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về 

tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng và tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ theo Mẫu VC33 ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA 

để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.  

3. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh, 

xuất khẩu, nhập khẩu và trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ theo Mẫu VC36 

ban hành kèm theo Thông tư số 77/2024/TT-BCA gửi về Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội theo thẩm quyền. 

4. Khi xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự liên quan 

đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền thì cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, 

xuất khẩu, nhập khẩu và trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải 

báo cáo ngay bằng văn bản về cơ quan có thẩm quyền quản lý. 

5. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an theo quy định. 

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 36. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. 
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2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực 

thi hành: 

a) Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ;  

b) Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ;  

c) Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.  

Điều 37. Trách nhiệm thi hành 

1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách 

nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.  

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công 

an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Bộ 

Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để kịp thời 

hướng dẫn./. 

 
  BỘ TRƯỞNG 

 
Đại tướng Lương Tam Quang 
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g 

qu
a 

hệ
 

th
ốn

g 
va

n 
đi

ều
 á

p 
ho

ặc
 s

ử 
dụ

ng
 

lự
c 

đẩ
y 

củ
a 

pí
t 

tô
ng

 l
ò 

xo
 n

én
 

để
 t

ạo
 á

p 
lự

c 
đẩ

y 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i 
nò

ng
 s

ún
g.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

2 
Sú

ng
 

trư
ờn

g 
bắ

n 
đạ

n 
nổ

 

- 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: T

hâ
n 

sú
ng

; n
òn

g 
sú

ng
 là

m
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

 
ho

ặc
 

vậ
t 

li
ệu

 
kh

ác
, 

có
 c

hi
ều

 d
ài

 t
ừ 

45
cm

 t
rở

 
lê

n,
 c

ỡ 
nò

ng
 5

,6
m

m
; 

ki
m

 h
oả

; 
bộ

 p
hậ

n 
cò

. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 
cò

, k
im

 h
ỏa

 tá
c 

độ
ng

 v
ào

 h
ạt

 n
ổ 

gâ
y 

ch
áy

 t
hu

ốc
 p

hó
ng

 đ
ẩy

 đ
ầu

 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i n
òn

g 
sú

ng
. 
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

3 
Sú

ng
 n

gắ
n 

hơ
i 

- 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: 

S
ún

g 
sử

 d
ụn

g 
bì

nh
 n

én
 

hơ
i, 

né
n 

kh
í;

 t
hâ

n 
sú

ng
; 

nò
ng

 
sú

ng
 l

àm
 b

ằn
g 

ki
m

 l
oạ

i 
ho

ặc
 

vậ
t 

li
ệu

 k
há

c,
 c

ó 
ch

iề
u 

dà
i 

dư
ới

 
45

cm
, c

ỡ 
nò

ng
 4

,5
m

m
; 

bộ
 p

hậ
n 

đi
ều

 á
p,

 b
ìn

h 
né

n 
hơ

i, 
né

n 
kh

í;
 

bộ
 p

hậ
n 

cò
. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 
cò

, 
kh

í, 
hơ

i 
né

n 
đư

ợc
 

gi
ải

 
ph

ón
g 

m
ột

 p
hầ

n 
th

ôn
g 

qu
a 

hệ
 

th
ốn

g 
va

n 
đi

ều
 á

p 
tạ

o 
áp

 l
ực

 
đẩ

y 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i n
òn

g 
sú

ng
.  
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

4 
Sú

ng
 n

gắ
n 

bắ
n 

đạ
n 

nổ
 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: T

hâ
n 

sú
ng

; n
òn

g 
sú

ng
 l

àm
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

 
ho

ặc
 

vậ
t 

li
ệu

 
kh

ác
, 

có
 c

hi
ều

 d
ài

 d
ướ

i 
45

cm
, 

cỡ
 

nò
ng

 
5,

6m
m

; 
ki

m
 

hỏ
a;

 
bộ

 
ph

ận
 c

ò.
 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 
cò

, k
im

 h
ỏa

 tá
c 

độ
ng

 v
ào

 h
ạt

 n
ổ 

gâ
y 

ch
áy

 t
hu

ốc
 p

hó
ng

 đ
ẩy

 đ
ầu

 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i n
òn

g 
sú

ng
. 
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

5 
S

ún
g 

bắ
n 

đĩ
a 

ba
y 

- 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: T

hâ
n 

sú
ng

; n
òn

g 
sú

ng
 là

m
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

 
ho

ặc
 

vậ
t 

li
ệu

 
kh

ác
, 

có
 

ha
i 

nò
ng

 
ch

ồn
g 

lê
n 

nh
au

, 
ch

iề
u 

dà
i 

từ
 7

0c
m

 t
rở

 l
ên

, 
cỡ

 
nò

ng
 

12
m

m
; 

ki
m

 
hỏ

a;
 

bộ
 

ph
ận

 c
ò.

 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 
cò

, k
im

 h
oả

 tá
c 

độ
ng

 v
ào

 h
ạt

 n
ổ 

gâ
y 

ch
áy

 t
hu

ốc
 p

hó
ng

 đ
ẩy

 đ
ầu

 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i n
òn

g 
sú

ng
. 
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

6 
Sú

ng
 b

ắn
 đ

ạn
 sơ

n 

- 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: T

hâ
n 

sú
ng

; n
òn

g 
sú

ng
 là

m
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

 
ho

ặc
 

vậ
t 

li
ệu

 
kh

ác
, c

hi
ều

 d
ài

 n
òn

g 
và

 c
ỡ 

nò
ng

 
có

 n
hi

ều
 k

íc
h 

cỡ
 k

há
c 

nh
au

; 
bộ

 
ph

ận
 đ

iề
u 

áp
, 

bì
nh

 n
én

 h
ơi

, 
né

n 
kh

í;
 b

ộ 
ph

ận
 c

ò.
 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 
cò

, 
kh

í, 
hơ

i 
né

n 
đư

ợc
 

gi
ải

 
ph

ón
g 

m
ột

 p
hầ

n 
th

ôn
g 

qu
a 

hệ
 

th
ốn

g 
va

n 
đi

ều
 á

p 
tạ

o 
áp

 l
ực

 
đẩ

y 
đạ

n 
ra

 k
hỏ

i n
òn

g 
sú

ng
.  
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

7 
Đ

ạn
 

sử
 

dụ
ng

 
ch

o 
cá

c 
lo

ại
 

sú
ng

 th
ể 

th
ao

 

- 
Đ

ạn
 c

hì
: C

ó 
hì

nh
 n

ấm
. 

- 
Đ

ạn
 n

ổ:
 V

ỏ 
đạ

n 
bằ

ng
 k

im
 l

oạ
i 

ho
ặc

 v
ật

 li
ệu

 k
há

c,
 h

ạt
 n

ổ,
 th

uố
c 

ph
ón

g;
 đ

ầu
 đ

ạn
 (

nế
u 

có
).

 

- 
Đ

ạn
 s

ơn
: 

Đ
ạn

 v
iê

n 
na

ng
 h

ìn
h 

tr
òn

, 
có

 
nh

iề
u 

m
àu

 
sắ

c 
kh

ác
 

nh
au

, 
vỏ

 n
hự

a 
m

ỏn
g,

 b
ên

 t
ro

ng
 

vi
ên

 
đạ

n 
ch

ứa
 

ch
ất

 
bộ

t 
ho

ặc
 

ch
ất

 lỏ
ng

 v
à 

th
uố

c 
nh

uộ
m

. 

- 
Đ

ạn
 b

ắn
 đ

ĩa
 b

ay
: 

V
ỏ 

đạ
n 

bằ
ng

 
ki

m
 l

oạ
i 

ho
ặc

 v
ật

 l
iệ

u 
kh

ác
, 

hạ
t 

nổ
, 

th
uố

c 
ph

ón
g;

 
đầ

u 
đạ

n 
có

 
ch

ứa
 c

ác
 m

ản
h 

đạ
n 

nh
ỏ 

bằ
ng

 
ch

ì h
oặ

c 
ki

m
 lo

ại
. 

 

2.
 V

Ũ
 K

H
Í 

T
H

Ể
 T

H
A

O
 K

H
Á

C
: 

C
ác

 lo
ại

 v
ũ 

kh
í t

hô
 s

ơ 
qu

y 
đị

nh
 tạ

i P
hụ

 lụ
c 

3 
T

hô
ng

 tư
 n

ày
 đ

ượ
c 

tr
an

g 
bị

, s
ử 

dụ
ng

 
để

 lu
yệ

n 
tậ

p,
 th

i đ
ấu

 th
ể 

th
ao

.  
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P
h

ụ
 lụ

c 
3 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 V
Ũ

 K
H

Í 
T

H
Ô

 S
Ơ

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

75
/2

02
4/

T
T

-B
C

A
  

ng
ày

 1
5 

th
án

g 
11

 n
ăm

 2
02

4 
củ

a 
B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

C
ôn

g 
an

) 
 

1.
 K

iế
m

 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
K

iế
m

 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
T

ay
 c

ầm
, 

lư
ỡi

 k
iế

m
; 

lư
ỡi

 
bằ

ng
 

ki
m

 
lo

ại
, 

có
 

m
ột

 
ho

ặc
 

nh
iề

u 
cạ

nh
 

sắ
c,

 
nh

ọn
, 

ch
iề

u 
rộ

ng
 t

ừ 
2c

m
 t

rở
 l

ên
, 

ch
iề

u 
dà

i 
từ

 3
0c

m
 tr

ở 
lê

n.
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2.
 G

iá
o 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
G

iá
o 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
m

ũi
 

gi
áo

; 
m

ũi
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

, 
nh

iề
u 

cạ
nh

, 
nh

ọn
, 

m
ột

 đ
ầu

 
gắ

n 
và

o 
ta

y 
cầ

m
. 

 
 

  
 

3.
 M

ác
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
M

ác
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
lư

ỡi
 

m
ác

; 
lư

ỡi
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

, 
nh

ọn
, 

nh
iề

u 
cạ

nh
, 

lư
ỡi

 c
ó 

gắ
n 

m
óc

, 
m

ột
 đ

ầu
 g

ắn
 v

ào
 

ta
y 

cầ
m

.  
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4.
 T

h
ư

ơ
n

g 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
T

hư
ơn

g 
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
m

ũi
 

th
ươ

ng
; m

ũi
 b

ằn
g 

ki
m

 lo
ại

, 
nh

ọn
, 

m
ột

 đ
ầu

 g
ắn

 v
ào

 t
ay

 
cầ

m
.  
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5.
 D

ao
 g

ăm
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
D

ao
 g

ăm
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
lư

ỡi
 

da
o;

 
lư

ỡi
 

bằ
ng

 
ki

m
 

lo
ại

, 
nh

ọn
, 

có
 m

ột
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
cạ

nh
 s

ắc
.  
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6.
 L

ư
ỡ

i l
ê 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
L

ưỡ
i l

ê 
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
C

ó 
ta

y 
cầ

m
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
có

 t
ay

 c
ầm

, 
lư

ỡi
 l

ê;
 

lư
ỡi

 
bằ

ng
 

ki
m

 
lo

ại
, 

đầ
u 

nh
ọn

, 
sắ

c 
ho

ặc
 s

ắc
 n

họ
n;

 
lư

ỡi
 

lê
 

có
 

th
ể 

gắ
n 

đư
ợc

 
tr

ên
 n

òn
g 

sú
ng

. 
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7.
 Đ

ao
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
Đ

ao
  

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
lư

ỡi
 

đa
o;

 l
ưỡ

i b
ằn

g 
ki

m
 lo

ại
, c

ó 
m

ột
 c

ạn
h 

sắ
c,

 m
ũi

 n
họ

n,
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 từ

 4
cm

 tr
ở 

lê
n.
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8.
 M

ã 
tấ

u
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
M

ã 
tấ

u 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
lư

ỡi
 

m
ã 

tấ
u;

 lư
ỡi

 b
ằn

g 
ki

m
 lo

ại
, 

ch
iề

u 
dà

i 
từ

 3
0c

m
 t

rở
 l

ên
, 

ch
iề

u 
rộ

ng
 t

ừ 
4c

m
 t

rở
 l

ên
, 

có
 m

ột
 lư

ỡi
 s

ắc
. 
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9.
 C

ôn
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
C

ôn
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

hâ
n,

 k
hớ

p 
nố

i;
 

có
 

ha
i 

ho
ặc

 
nh

iề
u 

kh
úc

, 
th

ườ
ng

 
có

 
hì

nh
 

tr
ụ,

 
tổ

ng
 

ch
iề

u 
dà

i t
ừ 

20
cm

 tr
ở 

lê
n.

  

 
 

10
. Q

u
ả 

đ
ấm

 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
Q

uả
 đ

ấm
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: C
ác

 v
òn

g 
tr

òn
 là

m
 

bằ
ng

 k
im

 lo
ại

, v
ừa

 n
gó

n 
ta

y,
 

th
ườ

ng
 c

ó 
bộ

 p
hậ

n 
đệ

m
 v

ào
 

lò
ng

 b
àn

 t
ay

 h
oặ

c 
gắ

n 
th

êm
 

m
ấu

 đ
ể 

tă
ng

 k
hả

 n
ăn

g 
sá

t 
th

ươ
ng

. 
 

 
 



 

 

69
 

69
 

     
 CÔNG BÁO/Số 1299 + 1300/Ngày 05-12-2024      69 

11
. Q

u
ả 

ch
ù

y 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
Q

uả
 c

hù
y 

 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
T

hâ
n 

ch
ùy

, 
đầ

u 
ch

ùy
 

bằ
ng

 k
im

 l
oạ

i 
ho

ặc
 c

hấ
t 

li
ệu

 
kh

ác
; 

có
 n

hi
ều

 h
ìn

h 
dạ

ng
 k

há
c 

nh
au

, 
th

ườ
ng

 c
ó 

cạ
nh

 s
ắc

 h
oặ

c 
dạ

ng
 q

uả
 c

ầu
 g

ai
, 

đư
ợc

 g
ắn

 c
ố 

đị
nh

 v
ới

 t
hâ

n 
ho

ặc
 đ

ượ
c 

kế
t 

nố
i 

vớ
i 

th
ân

 
bằ

ng
 

dâ
y 

ho
ặc

 
xí

ch
, c

ó 
m

ột
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
đầ

u.
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12
. C

u
n

g 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
C

un
g 

 

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
C

án
h,

 d
ây

; 
độ

 d
ài

 c
án

h 
cu

ng
 t

ừ 
40

cm
 t

rở
 l

ên
; 

có
 m

ột
 

ho
ặc

 n
hi

ều
 d

ây
; 

ch
ất

 l
iệ

u 
là

 
hợ

p 
ki

m
, k

im
 l

oạ
i 

ho
ặc

 g
ỗ;

 s
ử 

dụ
ng

 m
ũi

 tê
n 

để
 b

ắn
.  
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13
. N

ỏ 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

1 
N

ỏ 
 

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: b
án

g 
(t

hâ
n)

 n
ỏ,

 c
án

h 
nỏ

, 
lẫ

y 
nỏ

, 
dâ

y 
nỏ

; 
cá

nh
 n

ỏ 
nằ

m
 

ng
an

g,
 b

án
g 

nỏ
 c

ó 
rã

nh
; 

th
ân

 
và

 
cá

nh
 

nỏ
 

có
 

nh
iề

u 
kí

ch
 

th
ướ

c 
kh

ác
 n

ha
u.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

2 
N

ỏ 
(N

á)
 

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
T

hâ
n,

 c
ò,

 d
ây

, 
m

ũi
 t

ên
, 

bi
 b

ắn
; n

á 
có

 n
hi

ều
 k

íc
h 

th
ướ

c 
kh

ác
 n

ha
u.
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14
. P

h
i t

iê
u

 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 
P

hi
 ti

êu
  

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
C

ó 
m

ột
 h

oặ
c 

nh
iề

u 
cạ

nh
 

sắ
c,

 n
họ

n,
 c

ó 
nh

iề
u 

hì
nh

 d
ạn

g 
kh

ác
 n

ha
u.

 S
ử 

dụ
ng

 p
hó

ng
 

đế
n 

m
ục

 t
iê

u 
bằ

ng
 l

ực
 c

ủa
 

ta
y.
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P
h

ụ
 lụ

c 
4 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 C
Ô

N
G

 C
Ụ

 H
Ỗ

 T
R

Ợ
 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 s
ố 

75
/2

02
4/

T
T

-B
C

A
  

ng
ày

 1
5 

th
án

g 
11

 n
ăm

 2
02

4 
củ

a 
B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

C
ôn

g 
an

) 
 

1.
 S

ú
n

g 
cô

n
g 

cụ
 h

ỗ 
tr

ợ
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 

S
ún

g 
bắ

n 
đạ

n 
nh

ựa
, 

nổ
, 

ca
o 

su
, 

hơ
i 

ca
y,

 
đá

nh
 d

ấu
 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, 
nò

ng
 s

ún
g 

bằ
ng

 k
im

 l
oạ

i 
ho

ặc
 v

ật
 l

iệ
u 

kh
ác

, 
có

 n
hi

ều
 k

íc
h 

cỡ
 

kh
ác

 n
ha

u,
 b

ộ 
ph

ận
 p

há
t h

ỏa
.  

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 
ki

m
 h

ỏa
 t

ác
 đ

ộn
g 

và
o 

hạ
t 

nổ
 g

ây
 c

há
y 

th
uố

c 
ph

ón
g 

đẩ
y 

đầ
u 

đạ
n,

 h
ơi

 c
ay

 r
a 

kh
ỏi

 n
òn

g 
sú

ng
 h

oặ
c 

ph
át

 r
a 

ti
ến

g 
nổ

. 

 

 

2 

Sú
ng

 p
há

o 
hi

ệu
, 

hi
ệu

 lệ
nh

 (s
ún

g 
bắ

n 
đạ

n 
tí

n 
hi

ệu
) 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, 
nò

ng
 s

ún
g 

bằ
ng

 k
im

 l
oạ

i 
ho

ặc
 v

ật
 l

iệ
u 

kh
ác

, 
có

 n
hi

ều
 k

íc
h 

cỡ
 

kh
ác

 n
ha

u,
 b

ộ 
ph

ận
 p

há
t h

ỏa
.  

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 
ki

m
 h

ỏa
 t

ác
 đ

ộn
g 

và
o 

hạ
t 

nổ
 g

ây
 c

há
y 

th
uố

c 
ph

ón
g 

đẩ
y 

đầ
u 

đạ
n 

ho
ặc

 p
há

t 
ra

 
ti

ến
g 

nổ
.  
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

3 
S

ún
g 

ph
ón

g 

dâ
y 

m
ồi

 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, 
nò

ng
 s

ún
g,

 b
ộ 

ph
ận

 c
ò,

 
bì

nh
 k

hí
 n

én
 h

oặ
c 

li
ều

 p
hó

ng
. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t đ
ộn

g:
  

+
 S

ún
g 

sử
 d

ụn
g 

bì
nh

 k
hí

 n
én

, 
kh

i 
bó

p 
cò

, 
hơ

i, 
kh

í 
né

n 
đư

ợc
 g

iả
i 

ph
ón

g 
từ

 
bì

nh
 k

hí
 t

hô
ng

 q
ua

 h
ệ 

th
ốn

g 
va

n 
xả

, 
tạ

o 
áp

 l
ực

 đ
ẩy

 đ
ầu

 p
hó

ng
 d

ây
 m

ồi
 r

a 
kh

ỏi
 n

òn
g 

sú
ng

. 
+

 S
ún

g 
sử

 d
ụn

g 
li

ều
 p

hó
ng

, 
kh

i 
bó

p 
cò

, 
ki

m
 h

ỏa
 t

ác
 đ

ộn
g 

và
o 

hạ
t 

nổ
 l

àm
 

ch
áy

 t
hu

ốc
 p

hó
ng

, 
tạ

o 
áp

 s
uấ

t 
đẩ

y 
đầ

u 
ph

ón
g 

dâ
y 

m
ồi

 r
a 

kh
ỏi

 n
òn

g 
sú

ng
.  

 

 
 

 

4 
Sú

ng
 b

ắn
 đ

iệ
n 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, 
cò

, 
pi

n 
ho

ặc
 ắ

c 
qu

y,
 m

ạc
h 

da
o 

độ
ng

, 
m

ạc
h 

kh
uế

ch
 

đạ
i, 

m
ũi

 
ph

ón
g 

đi
ện

.  
- 

N
gu

yê
n 

lý
 h

oạ
t đ

ộn
g:

 K
hi

 b
óp

 c
ò,

 đ
iệ

n 
cự

c 
ha

i 
đầ

u 
ca

o 
áp

 k
íc

h 
nổ

 c
ơ 

cấ
u 

củ
a 

đạ
n 

để
 p

hó
ng

 r
a 

dâ
y 

ki
m

 l
oạ

i 
có

 đ
ầu

 
nh

ọn
. 

Sú
ng

 c
ó 

ch
ức

 n
ăn

g 
củ

a 
dù

i 
cu

i 
đi

ện
 k

hi
 g

ắn
 g

ậy
 n

ối
 d

ài
. 

T
rư

ờn
g 

hợ
p 

kh
ôn

g 
sử

 d
ụn

g 
đạ

n 
đi

ện
, k

hi
 b

óp
 c

ò,
 t

ia
 

lử
a 

đi
ện

 p
hó

ng
 ra

 từ
 h

ai
 c

ực
 đ

ầu
 c

ao
 á

p.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

5 
Sú

ng
 b

ắn
 lư

ới
, 

ph
ón

g 
qu

ả 
nổ

  

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 

T
hâ

n 
sú

ng
, n

òn
g 

sú
ng

 c
ó 

nh
iề

u 
kí

ch
 c

ỡ 

kh
ác

 n
ha

u,
 b

ộ 
ph

ận
 p

há
t h

ỏa
; đ

ầu
 n

òn
g 

có
 c

ụm
 lư

ới
 h

oặ
c 

ph
ễu

 c
hứ

a 
qu

ả 
nổ

. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 

ki
m

 h
ỏa

 t
ác

 đ
ộn

g 
và

o 
hạ

t 
nổ

 l
àm

 c
há

y 

th
uố

c 
ph

ón
g 

tạ
o 

áp
 s

uấ
t 

đẩ
y 

lư
ới

 r
a 

kh
ỏi

 c
ụm

 l
ướ

i 
ho

ặc
 q

uả
 n

ổ 
ra

 k
hỏ

i 

ph
ễu

.  

  

6 
S

ún
g 

bắ
n 

hơ
i 

ng
ạt

, 
hơ

i 
ca

y,
 

ch
ất

 đ
ộc

 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 

T
hâ

n 
sú

ng
, n

òn
g 

sú
ng

 c
ó 

nh
iề

u 
kí

ch
 c

ỡ 

kh
ác

 n
ha

u,
 b

ộ 
ph

ận
 c

ò.
  

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 

bú
a 

đậ
p 

tá
c 

độ
ng

 v
ào

 v
an

 b
ìn

h 
ch

ứa
 

hơ
i 

ca
y,

 h
ơi

 n
gạ

t 
ho

ặc
 c

hấ
t 

độ
c 

để
 

ph
un

 r
a.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

7 
S

ún
g 

bắ
n 

gâ
y 

m
ê,

 c
hấ

t đ
ộc

 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, n
òn

g 
sú

ng
 c

ó 
nh

iề
u 

kí
ch

 c
ỡ 

kh
ác

 n
ha

u,
 b

ộ 
ph

ận
 c

ò,
 b

ìn
h 

kh
í n

én
. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 
hơ

i, 
kh

í 
né

n 
đư

ợc
 g

iả
i 

ph
ón

g 
m

ột
 p

hầ
n 

từ
 b

ìn
h 

kh
í n

én
 th

ôn
g 

qu
a 

hệ
 th

ốn
g 

va
n 

xả
, 

tạ
o 

áp
 l

ực
 đ

ẩy
 đ

ầu
 đ

ạn
 c

hứ
a 

ch
ất

 
gâ

y 
m

ê,
 c

hấ
t đ

ộc
 r

a 
kh

ỏi
 n

òn
g 

sú
ng

. 
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

8 
S

ún
g 

bắ
n 

từ
 

tr
ườ

ng
, l

az
e 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
T

hâ
n 

sú
ng

, 
có

 n
òn

g 
sú

ng
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
có

 n
òn

g 
sú

ng
, 

bộ
 p

hậ
n 

cò
, 

bộ
 p

hậ
n 

đi
ện

 tạ
o 

ra
 từ

 tr
ườ

ng
, l

az
e.

 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 b
óp

 c
ò,

 t
ừ 

tr
ườ

ng
 đ

ẩy
 v

iê
n 

đạ
n 

ho
ặc

 t
ia

 l
az

e 
ra

 
kh

ỏi
 n

òn
g 

sú
ng

. 

  

9 
Đ

ạn
 s

ử 
dụ

ng
 

ch
o 

sú
ng

 c
ôn

g 
cụ

 h
ỗ 

tr
ợ 

- 
C

ấu
 tạ

o,
 đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n 

củ
a 

đạ
n 

ca
o 

su
, đ

ạn
 c

ay
, đ

ạn
 n

ổ,
 đ

ạn
 p

há
o 

hi
ệu

, đ
ạn

 
đá

nh
 d

ấu
, 

ba
o 

gồ
m

: 
V

ỏ 
đạ

n,
 h

ạt
 n

ổ,
 

th
uố

c 
ph

ón
g;

 đ
ạn

 c
ao

 s
u 

có
 đ

ầu
 đ

ạn
 

bằ
ng

 c
ao

 s
u;

 đ
ạn

 đ
án

h 
dấ

u 
có

 đ
ầu

 đ
ạn

 
bằ

ng
 n

hự
a 

bê
n 

tr
on

g 
có

 c
hấ

t 
đá

nh
 d

ấu
; 

đạ
n 

nổ
, 

đạ
n 

ph
áo

 h
iệ

u,
 đ

ạn
 c

ay
 k

hô
ng

 
có

 đ
ầu

 đ
ạn

. 

- 
Đ

ạn
 đ

iệ
n:

 V
ỏ 

đạ
n,

 b
ên

 t
ro

ng
 c

ó 
02

 
cự

c 
đi

ện
. 

- 
Đ

ạn
 l

ướ
i, 

đạ
n 

gâ
y 

m
ê:

 Đ
ầu

 đ
ạn

 l
à 

cụ
m

 lư
ới

, ố
ng

 p
hó

ng
 c

hứ
a 

th
uố

c 
gâ

y 
m

ê.
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2.
 P

h
ư

ơ
n

g 
ti

ện
 x

ịt
 h

ơ
i c

ay
, h

ơ
i n

gạ
t,

 c
h

ất
 đ

ộc
, c

h
ất

 g
ây

 m
ê,

 g
ây

 n
gứ

a 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

 

B
ìn

h 
xị

t 
hơ

i 
ca

y,
 h

ơi
 n

gạ
t, 

ch
ất

 đ
ộc

, 
ch

ất
 

gâ
y 

m
ê,

 c
hấ

t 
gâ

y 
ng

ứa
  

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 
gồ

m
: 

B
ìn

h 
ch

ứa
 

hơ
i 

ca
y,

 
hơ

i 
ng

ạt
, c

hấ
t đ

ộc
, c

hấ
t g

ây
 m

ê 
ho

ặc
 

ch
ất

 g
ây

 n
gứ

a;
 b

ộ 
ph

ận
 x

ả.
 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

R
út

 c
hố

t 
ho

ặc
 m

ở 
bộ

 p
hậ

n 
gi

ữ 
va

n 
bì

nh
 

và
 b

óp
 h

oặ
c 

bấ
m

 v
an

 đ
ể 

xả
 h

ơi
 

ca
y,

 h
ơi

 n
gạ

t, 
ch

ất
 đ

ộc
, c

hấ
t 

gâ
y 

m
ê 

ho
ặc

 c
hấ

t g
ây

 n
gứ

a.
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3.
 L

ự
u

 đ
ạn

 k
h

ói
, c

ay
, q

u
ả 

n
ổ 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

 
Lự

u 
đạ

n 
kh

ói
, 

ca
y,

 q
uả

 n
ổ 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 
ba

o 
gồ

m
: 

V
ỏ,

 k
íp

 n
ổ 

ho
ặc

 
dâ

y 
ch

áy
 c

hậ
m

, b
ộ 

ph
ận

 n
ổ,

 
tấ

m
 đ

ẩy
, 

ph
ần

 t
ử 

kh
ói

, 
ca

y 
ho

ặc
 n

ổ.
 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t đ
ộn

g:
  

+
 Đ

ối
 v

ới
 l

oạ
i 

có
 k

íp
 n

ổ,
 

kh
i r

út
 c

hố
t, 

kí
p 

nổ
 tá

c 
độ

ng
 

và
o 

hạ
t 

nổ
 g

ây
 c

há
y 

th
uố

c 
ph

ón
g 

tạ
o 

ti
a 

lử
a 

đố
t 

ch
áy

 
ph

ần
 tử

 k
hó

i, 
ca

y 
ho

ặc
 n

ổ.
 

+
 Đ

ối
 v

ới
 l

oạ
i 

sử
 d

ụn
g 

dâ
y 

ch
áy

 
ch

ậm
, 

kh
i 

sử
 

dụ
ng

 
ng

uồ
n 

lử
a 

đố
t 

dâ
y 

ch
áy

 
ch

ậm
 là

m
 c

há
y 

th
uố

c 
ph

ón
g 

tạ
o 

ti
a 

lử
a 

đố
t 

ch
áy

 p
hầ

n 
tử

 
kh

ói
, c

ay
 h

oặ
c 

nổ
. 
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4.
 D

ù
i c

u
i đ

iệ
n

, k
im

 lo
ại

, c
ao

 s
u

 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 
D

ùi
 c

ui
 đ

iệ
n 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 
ba

o 
gồ

m
: 

T
ay

 c
ầm

, t
hâ

n,
 p

in
, 

m
ạc

h 
da

o 
độ

ng
, m

ạc
h 

kh
uy

ếc
h 

đạ
i, 

bộ
 p

hậ
n 

ph
ón

g 
đi

ện
; 

có
 

th
ể 

có
 c

hứ
c 

nă
ng

 c
òi

, đ
èn

 p
in

 
ch

iế
u 

sá
ng

.  

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 
bấ

m
 c

ôn
g 

tắ
c,

 đ
iệ

n 
ph

át
 r

a 
xu

ng
 q

ua
nh

 b
ộ 

ph
ận

 p
hó

ng
 

đi
ện

 t
rê

n 
th

ân
 d

ùi
 c

ui
 h

oặ
c 

ở 
đầ

u 
dù

i c
ui

. 
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

2 
D

ùi
 c

ui
 k

im
 

lo
ại

 

C
ấu

 
tạ

o,
 

đặ
c 

đi
ểm

 
cơ

 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 c

ầm
 (

có
 n

út
 

bấ
m

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

có
 n

út
 b

ấm
),

 
th

ân
 b

ằn
g 

ki
m

 l
oạ

i 
ho

ặc
 h

ợp
 

ki
m

 c
ứn

g.
 Đ

ối
 v

ới
 d

ùi
 c

ui
 c

ó 
nú

t 
bấ

m
, 

kh
i 

bấ
m

 b
ộ 

ph
ận

 l
ò 

xo
 đ

ẩy
 th

ân
 d

ùi
 c

ui
 d

ài
 r

a.
 

 

3 
D

ùi
 c

ui
 c

ao
 

su
 

C
ấu

 
tạ

o,
 

đặ
c 

đi
ểm

 
cơ

 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: T
ay

 c
ầm

, t
hâ

n 
bằ

ng
 

ca
o 

su
 h

oặ
c 

hợ
p 

ch
ất

 k
há

c.
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5.
 K

h
óa

 s
ố 

tá
m

, b
àn

 c
h

ôn
g,

 d
ây

 đ
in

h
 g

ai
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 

K
hó

a 
số

 t
ám

 
(k

hó
a 

ng
ón

, 
kh

óa
 

cò
ng

 
ch

ân
, t

ay
, g

ậy
 

kh
óa

) 

- 
C

ấu
 t

ạo
, 

đặ
c 

đi
ểm

 c
ơ 

bả
n,

 
ba

o 
gồ

m
: T

hâ
n,

 b
ộ 

ph
ận

 k
hó

a,
 

li
ên

 
kế

t 
vớ

i 
nh

au
 

bằ
ng

 
cá

c 
lo

ại
 đ

in
h 

th
ép

 (
bằ

ng
 d

ây
, x

íc
h,

 
li

ền
 tấ

m
 h

oặ
c 

gậ
y)

. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t 
độ

ng
: 

K
hi

 
kh

óa
, 

bộ
 p

hậ
n 

kh
óa

 l
iê

n 
kế

t 
vớ

i 
nh

au
, 

ch
ỉ 

m
ở 

đư
ợc

 
kh

i 
dù

ng
 c

hì
a 

kh
óa

.  

 

 

 

2 
B

àn
 c

hô
ng

 

C
ấu

 t
ạo

, đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
T

hâ
n,

 t
rê

n 
th

ân
 c

ó 
m

ột
 

dả
i g

ắn
 đ

in
h 

nh
ọn

, d
ạn

g 
th

an
h 

xế
p 

ho
ặc

 d
ạn

g 
bà

n.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

3 
D

ây
 đ

in
h 

ga
i 

C
ấu

 t
ạo

, đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: T
hâ

n,
 d

ây
 đ

in
h 

ga
i. 

 

6.
 Á

o 
gi

áp
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

 
H

ìn
h

 ả
n

h
 m

in
h

 h
ọa

 

 

Á
o 

gi
áp

 (c
hố

ng
 

đạ
n 

ho
ặc

 
ch

ốn
g 

đâ
m

) 

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 

gồ
m

: 
L

àm
 b

ằn
g 

vả
i 

ho
ặc

 v
ật

 
li

ệu
 

kh
ác

, 
bê

n 
tr

on
g 

(m
ặt

 
tr

ướ
c,

 
m

ặt
 

sa
u)

 
đư

ợc
 

là
m

 
bằ

ng
 

vậ
t 

li
ệu

 
có

 
kh

ả 
nă

ng
 

ch
ốn

g 
đạ

n 
ho

ặc
 c

hố
ng

 đ
âm

 
(t

hé
p,

 c
ar

bo
n,

 k
ev

la
r 

ho
ặc

 c
ác

 
vậ

t 
li

ệu
 

kh
ác

 
có

 
tí

nh
 

nă
ng

 
tư

ơn
g 

đư
ơn

g)
. 
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7.
 G

ăn
g 

ta
y 

đ
iệ

n
, g

ăn
g 

ta
y 

b
ắt

 d
ao

 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 
G

ăn
g 

ta
y 

đi
ện

 

 

- 
C

ấu
 tạ

o,
 đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
V

ỏ 
bằ

ng
 d

a 
ho

ặc
 v

ải
 c

ó 
gắ

n 
pi

n,
 t

ấm
 

ph
ón

g 
đi

ện
, 

m
ạc

h 
da

o 
độ

ng
, 

m
ạc

h 
kh

uy
ếc

h 
đạ

i, 
bộ

 p
hậ

n 
ph

ón
g 

đi
ện

.  

 -
 N

gu
yê

n 
lý

 h
oạ

t đ
ộn

g:
 K

hi
 s

ử 
dụ

ng
, 

bậ
t 

cô
ng

 t
ắc

 k
íc

h 
ho

ạt
 l

àm
 b

iế
n 

đổ
i 

dò
ng

 đ
iệ

n 
có

 m
ức

 đ
iệ

n 
áp

 t
hấ

p 
th

àn
h 

m
ức

 đ
iệ

n 
áp

 c
ao

, 
đi

ện
 p

há
t 

ra
 t

rê
n 

tấ
m

 p
hó

ng
 đ

iệ
n.

 
 

2 
G

ăn
g 

ta
y 

bắ
t d

ao
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: 

V
ỏ 

bằ
ng

 d
a 

ho
ặc

 v
ải

, 
bê

n 
tr

on
g 

có
 

sợ
i 

th
ép

 h
oặ

c 
vậ

t 
li

ệu
 k

há
c 

có
 t

ác
 

dụ
ng

 c
hố

ng
 c

ắt
, c

hố
ng

 đ
âm

.  
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8.
 L

á 
ch

ắn
, m

ũ
 c

h
ốn

g 
đ

ạn
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 
L

á 
ch

ắn
 

 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: 

T
ay

 c
ầm

, 
tấ

m
 c

hắ
n 

bằ
ng

 n
hự

a 
cứ

ng
 

ho
ặc

 c
ác

 c
hấ

t l
iệ

u 
kh

ác
. C

ó 
lo

ại
 đ

ượ
c 

gắ
n 

th
êm

 h
ệ 

th
ốn

g 
đi

ện
 g

ồm
: 

P
in

, 
m

ạc
h 

da
o 

độ
ng

, 
m

ạc
h 

kh
uy

ếc
h 

đạ
i, 

bộ
 p

hậ
n 

ph
ón

g 
đi

ện
. 

 

2 
M

ũ 
ch

ốn
g 

đạ
n 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: 

T
hâ

n 
là

m
 b

ằn
g 

th
ép

 h
oặ

c 
hợ

p 
ch

ất
 

kh
ác

 c
ó 

tá
c 

dụ
ng

 c
hố

ng
 đ

ạn
. 
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9.
 T

h
iế

t 
b

ị á
p

 c
h

ế 
b

ằn
g 

âm
 t

h
an

h
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

 

T
hi

ết
 

bị
 

áp
 

ch
ế 

bằ
ng

 â
m

 
th

an
h 

- 
C

ấu
 tạ

o,
 đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ 

bả
n,

 b
ao

 g
ồm

: 
Â

m
 l

y,
 b

ộ 
lo

a,
 m

ic
ro

ph
on

e,
 b

ộ 
đi

ều
 

kh
iể

n 
từ

 x
a,

 b
ộ 

kh
uế

ch
 đ

ại
 â

m
 t

ha
nh

, 
gi

á 
đỡ

. 

- 
N

gu
yê

n 
lý

 
ho

ạt
 

độ
ng

: 
K

hi
 

kí
ch

 
ho

ạt
, t

hi
ết

 b
ị 

sẽ
 k

hu
ếc

h 
đạ

i 
cư

ờn
g 

độ
 

âm
 

th
an

h 
ti

ến
g 

nó
i 

củ
a 

ng
ườ

i 
sử

 
dụ

ng
 l

ên
 n

gư
ỡn

g 
là

m
 c

hó
i 

ta
i 

ng
ườ

i 
ng

he
. 
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10
. G

h
ế 

th
ẩm

 v
ấn

 đ
ối

 t
ư

ợ
n

g 
đ

ặc
 b

iệ
t 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ơ

 b
ản

,  
n

gu
yê

n
 lý

 h
oạ

t 
đ

ộn
g 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

 

G
hế

 
th

ẩm
 

vấ
n 

đố
i 

tư
ợn

g 
đặ

c 
bi

ệt
 

C
ấu

 tạ
o,

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: 

C
hâ

n 
gh

ế,
 k

hu
ng

 l
ưn

g 
gh

ế,
 ố

ng
 đ

ỡ 
đệ

m
 g

hế
, 

ta
y 

vị
n 

gh
ế,

 k
hó

a 
ch

ân
, 

vò
ng

 b
ao

 n
gự

c,
 k

hó
a 

ta
y,

 đ
ệm

 b
àn

 
để

 t
ay

, 
kh

un
g 

ba
o 

gố
i, 

ch
i 

ti
ết

 b
ao

 
cổ

 c
hâ

n,
 k

hu
ng

 b
ao

 c
hâ

n,
 đ

ệm
 t

ựa
 

lư
ng

, đ
ệm

 g
hế

 n
gồ

i, 
kh

óa
 v

òn
g 

ng
ực

. 

 

11
. Đ

ộn
g 

vậ
t 

ng
hi

ệp
 v

ụ,
 b

ao
 g

ồm
: 

C
hó

, 
ng

ựa
 h

oặ
c 

độ
ng

 v
ật

 k
há

c 
do

 c
ác

 đ
ơn

 v
ị 

th
uộ

c 
B

ộ 
C

ôn
g 

an
, B

ộ 
Q

uố
c 

ph
òn

g 
đư

ợc
 p

hé
p 

hu
ấn

 lu
yệ

n 
để

 s
ử 

dụ
ng

 v
ào

 m
ục

 đ
íc

h 
bả

o 
vệ

 a
n 

ni
nh

 q
uố

c 
gi

a,
 b

ảo
 đ

ảm
 tr

ật
 tự

 a
n 

to
àn

 x
ã 

hộ
i. 

 



 

 

89
 

89
 

     
 CÔNG BÁO/Số 1299 + 1300/Ngày 05-12-2024      89 

P
h

ụ
 lụ

c 
5 

 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 D
A

O
 C

Ó
 T

ÍN
H

 S
Á

T
 T

H
Ư

Ơ
N

G
 C

A
O

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

75
/2

02
4/

T
T

-B
C

A
  

ng
ày

 1
5 

th
án

g 
11

 n
ăm

 2
02

4 
củ

a 
B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

C
ôn

g 
an

) 
 

S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

   
 

cơ
 b

ản
 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

1 
D

ao
 s

ắc
, 

nh
ọn

 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, 
lư

ỡi
 

da
o;

 
lư

ỡi
 

sắ
c 

và
 

nh
ọn

, 
hì

nh
 

dạ
ng

 t
hẳ

ng
 h

oặ
c 

co
ng

, 
có

 c
hi

ều
 d

ài
 t

ừ 
12

cm
 

tr
ở 

lê
n,

 c
hi

ều
 r

ộn
g 

từ
 

2c
m

 tr
ở 

lê
n.
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S
tt

 
C

h
ủ

n
g 

lo
ại

 
C

ấu
 t

ạo
, đ

ặc
 đ

iể
m

   
 

cơ
 b

ản
 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

2 
D

ao
 s

ắc
 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: T

ay
 c

ầm
, 

lư
ỡi

 
da

o;
 

lư
ỡi

 
sắ

c 
kh

ôn
g 

có
 

đầ
u 

nh
ọn

, 
hì

nh
 d

ạn
g 

th
ẳn

g 
ho

ặc
 

co
ng

, 
ch

iề
u 

dà
i 

từ
 

20
cm

 
tr

ở 
lê

n,
 

ch
iề

u 
rộ

ng
 từ

 0
5c

m
 tr

ở 
lê

n.
 

  

3 
D

ao
 g

ấp
, 

da
o 

bấ
m

 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 

ba
o 

gồ
m

: 
T

ay
 

cầ
m

, l
ưỡ

i d
ao

; l
ưỡ

i c
ó 

m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

cạ
nh

 
sắ

c,
 

nh
ọn

, 
gấ

p 
ho

ặc
 

bấ
m

 
lạ

i 
đư

ợc
, 

ch
iề

u 
dà

i t
ừ 

07
cm

 tr
ở 

lê
n.
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S
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C
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n
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lo
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C

ấu
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, đ
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 đ

iể
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cơ
 b

ản
 

H
ìn

h
 ả

n
h

 m
in

h
 h

ọa
 

4 
D

ao
 t

ự 
ch

ế 
ho

ặc
 h

oá
n 

cả
i 

C
ấu

 t
ạo

, 
đặ

c 
đi

ểm
 c

ơ 
bả

n,
 b

ao
 g

ồm
: T

ay
 c

ầm
, 

lư
ỡi

 d
ao

; 
ta

y 
cầ

m
 d

ài
 

từ
 3

0c
m

 t
rở

 l
ên

; 
lư

ỡi
 

có
 c

hi
ều

 d
ài

 t
ừ 

05
cm

 
tr

ở 
lê

n,
 s

ắc
 n

họ
n 

ho
ặc

 
sắ

c 
ho

ặc
 n

họ
n.

 

 
 

 
 

 


